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  Số :  96  /2004/QĐ-UB                               Quy Nhơn, ngày  08  tháng  10  năm  2004
QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

V/v điều chỉnh một số mức chi cho công tác thu phí và lệ phí 

kiểm dịch - kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh    

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh một số mức chi cho công tác thu phí và lệ phí kiểm dịch - kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

I- Điều chỉnh mức chi từ nguồn thu phí kiểm dịch động vật:

1- Chi trang phục cho lực lượng cán bộ công chức trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng không thời hạn của Chi cục Thú y: 800.000 đồng/người/năm.

2- Tiền công làm ngoài giờ tại các chốt kiểm dịch động vật của lực lượng cán bộ công chức trong chỉ tiêu và lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp như sau:

a) Khi có dịch xảy ra:

- Đối với CBCC Chi cục Thú y: 50.000 đồng/người/ngày

- Đối với CSGT phối hợp         : 60.000 đồng/người/ngày

b) Khi không có dịch:

- Đối với CBCC Chi cục Thú y: 20.000 đồng/người/ngày

- Đối với CSGT phối hợp         : không

II- Điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ và mức chi từ nguồn thu phí kiểm soát giết mổ động vật:

1- Chi trang phục cho lực lượng cán bộ hợp đồng có thời hạn tại các Trạm Thú y huyện làm công tác kiểm soát giết mổ động vật: 500.000 đồng/người/năm.

2- Bổ sung thêm chi phí xăng xe và phụ cấp công tác ngoài chế độ phụ cấp lưu động cho các Trạm Thú y huyện có mức thu phí kiểm soát giết mổ động vật như sau:

a) Các Trạm có mức thu từ 120 triệu đồng/năm đến dưới 240 triệu đồng/năm (bình quân từ 10 triệu đồng/tháng đến dưới 20 triệu đồng/tháng): tăng thêm 100.000 đồng/người/tháng.

b) Các Trạm có mức thu từ 240 triệu đồng/năm (bình quân từ 20 triệu đồng/tháng) trở lên: tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng.

3- Điều chỉnh mức chi phí thiêu huỷ sản phẩm gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y như sau:

a) Đối với Trâu, Bò: 200.000 đồng/lần xử lý.

b) Đối với Lợn và các loại gia cầm: 150.000 đồng/lần xử lý.

4- Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ thu - chi từ nguồn thu phí kiểm soát giết mổ động vật của các Trạm Thú y huyện với Văn phòng Chi cục như sau:

a) Mức 1 (Trạm Thú y Quy Nhơn): có mức thu từ 240 triệu đồng/năm/trạm (bình quân từ 20 triệu đồng/năm/trạm) trở lên được trích để lại sử dụng 35%/tổng thu.

b) Mức 2 (gồm các Trạm Thú y Hoài Nhơn và Tuy Phước): có mức thu từ 120 triệu đồng/năm/trạm đến dưới 240 triệu đồng/năm/trạm (bình quân từ 10 triệu đồng/tháng/trạm đến dưới 20 triệu đồng/tháng/trạm) được trích để lại 55%/tổng thu.

c) Mức 3 (gồm các Trạm Thú y An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân và Tây Sơn): có mức thu từ 24 triệu đồng/năm/trạm đến dưới 120 triệu đồng/năm/trạm (bình quân từ 2 triệu đồng/tháng/trạm đến dưới 10 triệu đồng/tháng/trạm) được trích để lại 60%/tổng thu.

d) Riêng 3 Trạm Thú y miền núi (Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh) được trích để lại 90%/tổng thu.

5- Quy định các khoản thu - chi, trích nộp NSNN giữa các Trạm Thú y huyện và Văn phòng Chi cục:

5.1- Đối với các Trạm Thú y huyện: được sử dụng các khoản trích để lại để chi cho các nội dung sau:

- Trả công cho hợp đồng kiểm soát giết mổ: tuỳ theo kinh phí được trích để lại để quyết định chi trả mức tiền công hợp đồng. Riêng chỉ tiêu lao động hợp đồng không được tự ý tăng lên và phải được Chi cục Thú y thống nhất bằng văn bản.

- Chi trả chi phí trang phục cho lực lượng cán bộ hợp đồng làm công tác kiểm soát giết mổ động vật.

- Chi phụ cấp lưu động và các chi phí bổ sung khác như xăng xe, phụ cấp công tác phí (nếu có) cho cán bộ biên chế của đơn vị.

- Các khoản chi phí khác phục vụ hoạt động thu phí của đơn vị.

5.2- Đối với Văn phòng chi cục Thú y:

- Trích nộp ngân sách 10%/tổng số thu của toàn đơn vị

- Trích 15% BHXH, 2% BHYT cho toàn bộ lực lượng cán bộ hợp đồng theo chỉ tiêu đã được phân bổ cho từng trạm.

- Trích 40% (sau tiền công và các khoản bảo hiểm) để bổ sung nguồn cho cải cách tiền lương hàng năm.

- Điều tiết bổ sung kinh phí cho các Trạm Thú y thuộc 3 huyện miền núi (nếu có) và chi tiêm phòng vaccin cho động vật trên địa bàn miền núi và các xã nghèo hàng năm.

- Chi trích lập quỹ khen thưởng theo quy định cho toàn đơn vị.

- Chi các khoản hoạt động thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động thu phí tại văn phòng Chi cục.

- Sau khi cân đối các khoản chi trên, nếu còn có thể bổ sung mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí cho toàn đơn vị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

6- Quy định về thưởng - phạt cho các Trạm Thú y huyện về kết quả thu phí kiểm soát giết mổ động vật:

- Trong năm, nếu Trạm Thú y nào thu vượt dự toán được giao, sau khi đã trừ các khoản phải nộp NSNN theo tỷ lệ đã quy định và quỹ khen thưởng theo quy định thì khoản vượt còn lại được bổ sung toàn bộ cho Trạm hoạt động.

- Trường hợp nếu Trạm Thú y nào không đạt dự toán thu trong năm thì giảm chi tương ứng theo tỷ lệ nêu trên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4409/QĐ-UB ngày 13/12/1999 của UBND tỉnh.

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                              TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                               KT - CHỦ TỊCH

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu VP, K7, K10.

                                                                                      Nguyễn Văn Thiện 

